
STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

A B D E F G H J L M

1

Công ty cổ phần đầu 

tư bất động sản và 

xây dựng Đức Minh

Thôn Hợp Nhất, 

xã Phú Lâm

Đất san lấp 49.000

2
Công ty TNHH 

MTV Tân Thành 6

Núi Gáo, xã 

Trường Lâm

- Đá mạt 140.909

- Đá 1x2 172.727

- Đá 1x1 172.727

- Đá 2x4 150.000

- Đá Base A 140.909

2
Hợp tác xã vận tải 

Kinh Gia

Thôn Hòa Lâm, 

xã Trường Lâm

- Đá 1x2 136.364

- Đá 5x8 127.273

- Đá 2x4 113.636

- Đá 0,5 109.091

- Đá  bột 109.091

- Đá Base A 109.091

- Đá Base B 68.182

3
Công ty Cổ phần 

Hoàng Trường

Thôn Hòa Lâm, 

xã Trường Lâm

- Đá 1x2 136.364

- Đá 5x8 127.273

- Đá 2x4 113.636

- Đá 0,5 109.091

- Đá  bột 109.091

GIÁ BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG ( ĐẤT, ĐÁ, CÁT...) TẠI HUYỆN NHƯ XUÂN

(Kèm theo văn bản  số 3746/UBND-TCKH ngày 11/08/2023 của UBND Thị xã Nghi Sơn)



STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

- Đá Base A 109.091

- Đá Base B 68.182

4

Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Fecon 

Hải Đăng

Thôn Tam Sơn 

xã Tân Trường

- Đá 1x2 125.000

- Đá 2x4 200.000

- Đá 4x9 95.000

- Đá 0,5 136.000

- Đá Base B 68.000

5

Công ty Cổ phần 

Xây dựng thương 

mại tổng hợp Nghi 

Sơn

Thôn Tam Sơn 

xã Tân Trường

- Đá 0,5 100.455

- Đá  bột 100.455

- Đá 1x2 128.182

- Đá 2x4 109.091

- Đá Base A 104.545

- Đá Base B 68.182

6

Công ty CPLICOGI 

13 vật liệu xây dựng 

tại Thanh Hóa

Thôn 8 xã Tân 

Trường

- Đá 1x2 136.364

- Đá 2x4 113.636

- Đá 4x9 (5x8) 127.273

- Đá 0,5 110.000

- Đá Base A 113.636

- Đá Base B 68.182

7
Công ty Cổ phần 

Phú Nam Sơn

Thôn Tân Phúc, 

xã Tân Trường

- Đá 1x2 140.909



STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

- Đá 2x4 140.909

- Đá 4x6 134.545

- Đá Base A 120.000

- Đá Base B 77.273

8

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Thương 

mại dầu khí Thành 

Phát

Thôn Tân Phúc, 

xã Tân Trường

- Đá 1x2 loại 1 140.909

- Đá 1x2 loại 2 136.364

- Đá 1x2 loại 3 131.818

- Đá Base A 90.909

- Đá Base B 63.636

- Đá 0,5 81.818

- Đá bột 81.818

9
Công ty TNHH 

Trung Nam

Thôn Tân Phúc, 

xã Tân Trường

- Đá 1x2 127.273

- Đá 2x4 118.182

- Đá 4x6 118.182

- Đá 5x8 122.727

- Đá Base A 113.636

- Đá Base B 68.182

- Đá hộc 122.727

- Đá bột 104.545

10

Công ty TNHH Xây 

dựng giao thông 

thủy lợi Giang Sơn

Thôn Ninh Sơn 

xã Trường Lâm

- Đá 1x2 0

- Đá 2x4 0

- Đá 5x8 0

- Đá Base A 0



STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

- Đá Base B 0

- Đá 0,5 0

- Đá bột 0

11
Công ty TNHH Phúc 

Lộc Gia

Thôn Tân Phúc, 

xã Tân Trường

- Đá 1x2 127.273

- Đá 2x4 113.636

- Đá 4x6 113.636

- Đá 0,5 109.091

- Đá bột 109.091

- Đá Base A 104.545

- Đá Base B 72.727

I

Công ty TNHH ĐTPT 

lâm nghiêp và xây dựng

Thành Đạt ( 

2800846839)

Xã Thanh Xuân 3,0616 353.516 12.500

29 năm 01 

tháng 

(06/2/2044)

1 Đá 1x2                                160.000 

2 Đá Mạt                                160.000 

3 Đá hộc                                  90.000 

II

Doanh nghiệp tư nhân 

Trần Hoàn (2800582689-

001)

Xã Thanh Lâm 3,40 351.647 12.000
29 năm 9 

tháng
239.000

1 Đá 1x2                                159.091 

2 Đá Mạt                                159.091 

3 Đá hộc                                  86.364 

4 Đá 0,5                                181.818 

5 Đá 4x6                                159.091 

6 Đá base B                                  77.273 

III

Công ty TNHH ốp đá 

Hoan Liên ( 2800719799-

002)

Xã Thanh Xuân 3,459 733.769 24.800

29 năm 9 

tháng  

(22/3/2050)

1.046.917,37

1 Đá 1x2                                159.091 

2 Đá 2x4                                159.091 



STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

3 Đá 4x6                                159.091 

4 Đá hỗn hợp                                  63.636 

5 Đá hộc                                  90.909 

6 Đá mạt                                159.091 

7 Đá Base A                                  90.909 

8 Đá Base A                                  90.909 

V
Doanh nghiệp tư nhân 

Bình Tùng (2800700163)

Thôn đoàn trung 

Xã Thanh Lâm
2,763 420.000 15.000

28 năm 04 

tháng 

(15/10/2043)

1 Đá 1x2                                165.000 

2 Đá 4x6                                165.000 

3 Đá Mạt                                175.000 

4 Đá 0,5                                185.000 

5 Đá hộc                                  85.000 

6 Đá Base A                                  95.000 

7 Đá Base B                                  75.000 

VI
Công ty TNHH Minh 

Hoàn (2801466660)
Xã Thanh Lâm 2,239 413.022 14.000

30 năm 

(23/11/2046)

1 Đá 1x2                                159.091 

2 Đá 4x6                                159.091 

3 Đá 2x4                                159.091 

4 Đá 0,5                                159.091 

5 Đá hỗn hợp                                  63.636 

6 Đá Mạt                                159.091 

7 Đá hộc                                  90.909 

8 Đá bây A                                  90.909 

9 Đá bây B                                  90.909 

VII

Công ty TNHH Đá 

Thiên Phúc ( 

2802490151)

Xã Thanh Xuân 3,5158 531.290               18.000 17/01/2047

1 Đá 1x2                                180.000 

2 Đá 4x6                                168.620 

3 Đá 0,5                                191.220 

4 Đá Mạt                                168.473 

5 Đá hộc                                124.000 



STT

Tên doanh nghiệp 

khai thác mỏ (Mã số 

thuế); Loại VLXD 

đăng ký giá                                                     

Vị trí mỏ
Diện tích mỏ 

(m²)

Trữ lượng 

cấp phép khai 

thác 

(m³)

Công suất 

khai thác

(m³/năm)

Thời hạn 

Khai thác

(năm)

Trữ lượng 

còn lại trước 

thời điểm 

công bố giá

Giá bán tại mỏ chưa 

bao gồm VAT 

(đồng/ m³)

Ghi chú

6 Đá Base B                                115.000 

IV

Công ty TNHH Cường 

Vinh

(2602002313)

Xã Bình Lương 2,86 341.980 12.000
29 năm 

(13/3/2044)
243.980

1 Đá 1x2                                200.000 

2 Đá 2x4                                200.000 

3 Đá 4x6                                200.000 

4 Đá Mạt                                172.727 

5 Đá cấp phối A                                172.727 

6 Đá 0,5                                218.182 

7 Đá thải                                  90.909 

8 Đá hộc                                145.455 

9 Đá cấp phối B                                136.364 


